BẢNG THÀNH TÍCH

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG HẢI DUƠNG LẦN THỨ XIX - NĂM 2015

 ( Ngày 27/11/2015 )
	STT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	I.MÔN: BÓNG BÀN

	1
	ĐỒNG ĐỘI NAM
	Nhất: Cty CP Xây, Lắp số 3 HD
	

	
	
	Nhì: Công ty CP Kiến trúc Việt Hà
	

	
	
	Ba:  Sở Xây dựng HD
	

	
	
	Ba:  Phòng QL đô thị TP HD
	

	2
	ĐỒNG ĐỘI NỮ
	Nhất: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Nhì: Công ty CP tư vấn quy hoạch & thiết kế XD
	

	3
	ĐƠN NAM CÁN BỘ QUẢN LÝ


	Nhất: Đào Quang Dương
	Phòng QL đô thị TP HD
	

	
	
	Nhì: Phạm Công Quân
	Phòng QL đô thị TP HD
	

	
	
	Ba: Nguyễn Văn Tú
	CTCP Xây dựng số 4 HD
	

	
	
	Ba: Phạm Quang Thẩm
	CTCP KD Nhà & XD HD
	

	4
	ĐÔI NAM CÁN BỘ QUẢN LÝ 
	Nhất: Đào Quang Dương
	Phòng QL đô thị TP HD
	

	
	
	Phạm Công Quân
	
	

	
	
	Nhì: Hồ Xuân Bình
	Phòng QL đô thị TP HD
	

	
	
	         Bùi Anh Tuấn
	
	

	
	
	Ba: Nghiêm Viết Thái
	Sở Xây dựng HD
	

	
	
	Phạm Văm Quyết
	
	

	
	
	Ba: Đặng Xuân Trường
	CTCP KD Nhà & XD HD
	

	
	
	Đỗ Đình Công
	
	

	5
	ĐƠN NỮ


	Nhất: Đặng T. Ngọc Quyên
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Nhì: Trần Thị Hương Giang
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Ba: Vũ Thị Ngải
	Cty CP Xây, Lắp số 3 HD
	

	6
	ĐÔI NAM CNVC - LĐ


	Nhất: Vũ Minh Toàn
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	         Lê Anh Phong
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Tuấn Anh
	Cty CP Xây, Lắp số 3 HD
	

	
	
	Nguyễn Quang Hưng
	
	

	
	
	Ba: Khương Quốc Toản
	Phòng QL đô thị TP HD
	

	
	
	Phạm Tiến Dũng
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Hải Hậu
	CTCP Xây dựng số 4 HD
	

	
	
	       Vũ Văn Dũng
	
	

	7
	ĐÔI NAM – NỮ 
	Nhất: Đỗ Tuấn Sơn
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	          Hoàng Thị Hải Yến
	
	

	
	
	Nhì: Lương Hải Kiên
	CTCP tư vấn quy hoạch

& thiết kế XD HD
	

	
	
	Đoàn Thị Nhàn
	
	

	II.MÔN: CẦU LÔNG

	1
	ĐƠN NAM
	Nhất: Nông Đình Đạt
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	Nhì: Đặng Thành Công
	Phòng QL đô thị TP HD
	

	
	
	Ba: Lê Việt Anh
	CTCP đầu tư & PT đô thị HD
	

	
	
	Ba: Phạm Đình Thịnh
	CTCP tư vấn, ĐT &XD HD
	

	2
	ĐƠN NỮ
	Nhất: Phan Thùy Dương
	CTCP đầu tư & PT đô thị HD
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Thị Lý
	CTCP xây dựng số 4 HD
	

	3
	ĐÔI NAM
	Nhất: Vũ Việt Hải
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	Ngô Trọng Thiện
	
	

	
	
	Nhì: Lê Công Định
	CTCP đầu tư & PT đô thị HD
	

	
	
	         Lê Việt Anh
	
	

	
	
	Ba: Phạm Đình Thịnh
	CTCP tư vấn, ĐT &XD HD
	

	
	
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	

	
	
	Ba:                          Huấn
	Phòng QL đô thị TX Chí Linh
	

	
	
	                          Nguyên
	
	

	4
	ĐÔI NỮ 
	Nhất: Phan Thùy Dương
	CTCP đầu tư & PT đô thị HD
	

	
	
	Nguyễn Thị Hoài Anh
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Việt Hoa
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	       Vũ Thị Liên
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Thị Lý
	CTCP xây dựng số 4 HD
	

	
	
	      Trần Thị Tú
	
	

	5
	ĐÔI NAM – NỮ 
	Nhất: Ngô Trọng Thiện
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	Nguyễn Thị Lan
	
	

	
	
	Nhì: Lê Công Định
	CTCP đầu tư & PT đô thị HD
	

	
	
	Nguyễn Thị Hoài Anh
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Văn Hưng
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	Nguyễn Việt Hoa
	
	

	III.MÔN: QUẦN VỢT

	1
	ĐƠN NAM
	Nhất: Đỗ Quốc Vũ
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Văn Hiền
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Ba:  Nguyễn Xuân Quân
	Sở Xây dựng HD
	

	
	
	Ba: Nguyễn Trung Dũng
	Sở Xây dựng HD
	

	2
	ĐÔI NAM 
	Nhất: Vũ Mạnh Dũng
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Đỗ Quốc Vũ
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Văn Đài
	Phòng QL đô thị TX Chí Linh
	

	
	
	      Nguyễn Văn Cương
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Hữu Đồng
	Phòng QL đô thị TX Chí Linh
	

	
	
	    Nguyễn Văn Hưng
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Xuân Quân
	Sở Xây dựng HD
	

	
	
	     Nguyễn Trung Dũng
	
	

	IV.MÔN: KÉO CO

	1
	Nhất: Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	Nhì: Công ty CP Kiến trúc Việt Hà
	

	
	Ba:      Sở Xây dựng HD
	

	
	Ba:      CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	V.MÔN: CỜ TƯỚNG

	1
	CÁ NHÂN 
	Nhất: Nguyễn Văn Hữu
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	Nhì: Lê Hồng Quân
	Sở Xây dựng HD
	

	
	
	Ba:  Nguyễn Danh Sơn Tùng
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Ba:  Nguyễn Văn Tiến
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	2
	ĐỒNG ĐỘI
	Nhất: Nguyễn Văn Thọ
	Sở Xây dựng HD
	

	
	
	Lê Hồng Quân
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Văn Hữu
	CTCP tư vấn QH& thiết kế XD HD
	

	
	
	Nguyễn Huy Hiệp
	
	

	
	
	Ba: Hà Văn Điển
	Cty CP kiến trúc Việt Hà
	

	
	
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Danh Sơn Tùng
	Cty kinh doanh nước sạch HD
	

	
	
	Nguyễn Văn Tiến
	
	


